
 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                 

TỈ    ỒNG THÁP 

   

Bản án số: 16/2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 20-4-2023 
V/v tranh chấp ly hôn 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                 

-                                          : 

   m p  n -     t   p   n t  :                ấ      

        t  m n  n   n:   

1. Ông Lê Thiệ  Đào D yê . 

2   à Nguyễn Thị Nhàn. 

-   ư ký    ê   o :     Đỗ Minh Thìn –   ư ký  òa á    â  dâ  t à   

phố Sa Đéc, tỉ   Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đ  ,  ỉ   Đ ng Tháp 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn    Trung - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 20 t á   4     2023, t   t       òa á    â  dâ  t à     ố Sa 

Đéc  ét       t    c    k a     á  t    ý  ố 368/2022/TLST-HNGĐ   ày 22 

tháng 11     2022,       a   c ấp ly hôn” t eo   y t  ị    ưa    á   a  ét    

 ố 01/2023/ ĐXXS -HNGĐ   ày 21 t á   3     2023,    a các  ư      : 

1. Nguy n đơn: Chị Nguyễn Thị Bích Th,          19AA. 

 Địa chỉ: Số B, Khóm C,   ường D, thành phố S, tỉ   Đồ     á . 

 N     hiện nay: Số Đ, KP E,   ường F, thị xã G, tỉ    ì   Dư     

2. Bị đơn: Anh Nguyễn H u L,          19II. 

Địa chỉ: Số B, Khóm C,   ường D, thành phố S, tỉ   Đồ     á . 

Chị Th và anh L có mặt t   p   n t  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

     o     k    k ệ ,         k a    o                              và tại 

phiên tòa     ê          Nguyễn Th  Bích Th trình bày: 
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- V  quan hệ hôn nhân: Chị Th và anh L t  tìm hiểu nhau khoảng 03 tháng 

t ước khi sống chung vợ chồ    ào     2007, có tổ chức  á  cưới, có      ký k t 

hôn ngày 08/7/2008 t i UBND   ường 1, thành phố Sa Đéc  K    ống chung vợ 

chồng thờ    a   ầu vợ chồng sống chung h      úc,   ư           2012 thì phát 

sinh mâu thuẫn   ư t ường xuyên gây gỗ, có nh ng lời nói xúc ph m nhau, có lúc 

 á     au; nguyên nhân do tính tình không hợp nhau, bất  ồ   q a    ểm sống, 

anh L k      o  à    , k     c     óc  ợ co ,  à t ường xuyên uố    ượu mỗi 

ngày. Từ tháng 9 – 10/2020 chị Th        k ác sinh sống, vợ chồng không còn 

q a  tâ  c     óc,  o  ắng cho   a    n nay. 

Nay chị Th      t ấy k     cò  tì   cả  t ư    yê  anh L, c  c  ố    ợ 

c ồ   k     cò         úc,  â  t  ẫn vợ chồng không thể hàn gắn nên yêu cầu 

ly hôn anh L. Nh ng h n ch , khuy t   ểm của anh L thì chị Th có t ao  ổi, góp ý 

với anh L   ư   anh L k     t ay  ổi.   o   t ường hợp không ly hôn với anh L 

thì chị Th cũng không v   oà  t  sống chung vợ chồng với anh L. 

- V       co  c    :  ó 04 co  c     tê  N  yễn H u Th1 sinh ngày 

23/12/20XX, Nguyễn Thị C m T sinh ngày 07/8/20ZZ, Nguyễn Thị C m T1 sinh 

ngày 28/01/20YY và Nguyễn H u Đ1 sinh ngày 12/02/20QQ,   ệ  c á  T và cháu 

T1 sống với chị Th, cháu Th1 và cháu Đ1 sống với anh L. Khi ly hôn chị Th yêu 

cầ   ược      dưỡng con chung Nguyễn Thị C m T, Nguyễn Thị C m T1, chị Th 

không yêu cầu anh L cấ  dưỡ        các c á  T, T1; chị Th  ồng ý giao con 

chung Nguyễn H u Th1 và Nguyễn H u Đ1 cho anh L      dưỡng, chị Th không 

cấ  dưỡng nuôi cháu Th1, cháu Đ1. 

- V  chia tài sản chung: Chị Th  ác  ịnh k     có, k     yê  cầ    ả  

q y t  

- V  nợ chung: Chị Th  ác  ịnh k     có, k     yê  cầ    ả  q y t  

* Các     k a    o                i quy t v  án và tại phiên tòa hôm nay b  

    a   Nguyễn Hữu L            

- V  quan hệ hôn nhân: T ờ    a  tì    ể ,  ố   c      ợ c ồ  ,      ký 

k t hôn anh L t ố     ất theo lời trình bày của c ị Th. Vợ chồng chung sống h nh 

  úc,      úc vợ chồng gây gỗ, có  úc  á     a ;    yê    â  do bất  ồng quan 

  ểm sống, mỗi tuần anh L uố    ượu 03 ngày, từ     2020 a   L bị tai n n giao 

thông sức khỏe y    ê  k     c     óc  ược vợ con. Từ tháng 9 – 10/2020 chị 

Th        k ác       ống (do vợ chồng gây gỗ   a )  ê  k     c     óc  ược cho 

  a    n nay. Do chị Th muốn l     a  ì   k ác  ê  yêu cầu ly hôn với anh L. 

Nay anh L k      ồng ý ly hôn chị Th do anh L còn tình cả  t ư    yê  

chị Th, vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn. 

- V       co  c    :  ó 04 co  c     tê  N  yễn H u Th1 sinh ngày 

23/12/20XX, Nguyễn Thị C m T sinh ngày 07/8/20ZZ, Nguyễn Thị C m T1 sinh 

ngày 28/01/20YY và Nguyễn H u Đ1 sinh ngày 12/02/20QQ,   ệ  c á  T và cháu 

T1 sống với chị Th, cháu Th1 và cháu Đ1 sống với anh L    ường hợp phải ly hôn 

anh L yêu cầ   ược      dưỡng các cháu Nguyễn H u Th1, Nguyễn Thị C m T, 
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Nguyễn Thị C m T1 và Nguyễn H u Đ1, anh L không yêu cầu chị Th cấ  dưỡ   

nuôi các cháu Th1, T, T1 và Đ1. 

- V  chia tài sản chung: Anh L  ác  ịnh k     có, k     yê  cầ    ả  q y t  

- V  nợ chung: Anh L  ác  ịnh k     có, k     yê  cầ    ả  q y t  

* Ý ki n của  ại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

- V  việc chấp hành pháp lu t tố t ng: Quá trình ti n hành tố t ng từ khi th  

lý v  á  c o   n khi xét x  và t i phiên tòa hôm nay Th m phán, H    ồng xét x , 

  ư ký    ê  tòa cũ     ư các  ư         u t  c   ệ   ú   t eo q y  ị   của    

   t tố t    dâ      

- V  H     â : Đ  nghị H    ồng xét x  chấp nh n yêu cầu ly hôn của chị 

Nguyễn Thị Bích Th, cho chị Th ly hôn anh Nguyễn H u L. 

- V  nuôi con chung và nghĩa v  cấ  dưỡ        co  c    : Đ  nghị H i 

 ồng xét x  giao con chung Nguyễn Thị C m T sinh ngày 07/8/20ZZ, Nguyễn Thị 

C m T1 sinh ngày 28/01/20YY cho chị Th      dưỡng; giao con chung Nguyễn 

H u Th1 sinh ngày 23/12/20XX và Nguyễn H u Đ1 sinh ngày 12/02/20QQ cho 

anh L      dưỡng, chị Th và anh L không cấ  dưỡng nuôi con chung. Chị Th, anh 

L có q y  ,    ĩa        t     o  co  c    , k     a   ược cả  t    

- V  chia tài sả  c      à  ợ c    : Đ  nghị H    ồng xét x  không xem 

xét giải quy t. 

- V  á    í: Đ  nghị H    ồng xét x   e   ét t eo q y  ịnh pháp lu t. 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ       á   ã  ược 

th m tra, xem xét t      ê  tòa  à c   cứ vào k t quả tranh t ng t i phiên tòa, H i 

 ồng xét x  nh    ịnh: 

[1] V  thủ t c tố t ng:  

N  yê      c ị Nguyễn Thị Bích Th kh i kiện yêu cầu ly hôn anh Nguyễn 

H u L là lo i v  án thu c th m quy n giải quy t của Tòa án nhân dân thành phố 

Sa Đéc t eo q y  ịnh t i khoả  1 Đ    28,   ểm a khoả  1 Đ    35  à k oả  1 

Đ    39 của B  lu t tố t ng dân s      2015  

 [2] V  n i dung v  án, H    ồng xét x   ét t ấy: 

- V        â :   ị Th và anh L chung sống vợ chồng từ     2007 t ê  c  

s  t  nguyện, có tổ chức  á  cưới, có      ký k t hôn ngày 08/7/2008 t i UBND 

  ường 1, thành phố Sa Đéc, Đồ     á   Do  ó, q a   ệ hôn nhân gi a chị Th, 

anh L  ược  ác  ịnh là hôn nhân hợp pháp. 

T   Đ  u 19 Lu t H     â   à   a  ì       2014 q y  ịnh v  tình nghĩa 

vợ chồng   ư  a : 
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“1. Vợ chồng có nghĩa vụ t ương y u,   ung t  y, tôn tr ng, quan tâm, 

  ăm só , g úp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia 

đìn . 

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau...”  

Qua Tòa án thu th p chứng cứ là lời khai của chị Th, anh L thể hiện trong 

quá trình chung sống vợ chồng gi a c ị Th và anh L  ã   át          u mâu thuẫn 

  ư t ường xuyên  ây  ỗ, có        ờ      úc        a , có  úc  á     a   

Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng  à do cả hai không cù   q a    ểm sống, không 

cảm thông, chia sẻ cho nhau trong công việc cũng như       o t   a  ình; Anh L 

t ường xuyên     ố    ượu, không giành thờ    a  c     óc  ợ con. Từ tháng 9 – 

10/2020 chị Th        khác sinh sống, vợ chồ   k     cò  q a  tâ  c     óc,  o 

lắ   c o   a    n nay. 

Từ  ó c o t ấy  ời sống hôn nhân gi a chị Th, anh L vi ph m nghiêm 

trọ   q y  ịnh v  tình nghĩa vợ chồng và có nh ng hành vi b o l c   a  ì  . 

    khoản 1 Đ  u 56 của Lu t H     â   à   a  ì       2014 q y  ịnh: 

 Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải t i Tòa án không thành thì Tòa án 

giải quyết cho ly hôn nếu  ó  ăn  ứ về việc vợ, chồng có hành vi b o lự  g   đìn  

hoặc vi ph m nghiêm tr ng quyền, nghĩa vụ c a vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm 

vào tình tr ng trầm tr ng, đời sống chung không thể kéo dài, mụ  đí     a hôn 

n  n k ông đ t được…”  

Do chị Th, anh L không thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với nhau trong cu c 

số    ê   ã  à  c o tì   cảm gi a vợ chồng ngày càng bị tổn thư   ,   n nứt, 

không thể hàn gắn. Quá trình th  lý, giải quy t v  án Tòa án cũ    ã   ng viên, 

hàn gắ  tì   cả ,  oà  t   ợ c ồ    ể cù   c     o c o các co ,   ư   c ị Th 

vẫ  cư    q y t yêu cầu ly hôn anh L. 

Chị Th  ác  ịnh không còn tình cảm với anh L, mâu thuẫn vợ chồng không 

thể hàn gắn, cu c sống hôn nhân với anh L không còn h nh phúc, m c  íc      

  â  k       t  ược. N   k      ược ly hôn với anh L thì chị Th cũng không tr  

v  chung sống vợ chồng với anh L. 

V  phía anh L: K      ồng ý ly hôn chị Th vì cho rằng vẫ  cò  tì   cả  

với chị Th; anh L  o     ố   ợ c ồ    à   ắ  tì   cả ,  oà  t  c      ố    ớ  

  a   ể cù   c     o c o các con,   ư   a   L cũng không có biệ    á   ì  ể 

hàn gắn tình cảm với chị Th.  

Từ nh ng phân tích trên cho thấy; tình cảm vợ chồng gi a chị Th và anh L 

 ã k     t ể hàn gắ   ược, mâu t  ẫn    a vợ chồng  ã t  c    t ầm t ọng, vi 

ph m nghiêm trọ   q y  ịnh v  tình nghĩa vợ chồng, vợ chồng không có t ư    

yêu, quan tâm c     óc lẫn nhau, có hành vi b o l c   a  ì    N u chị Th, anh L 

 oà  t  ti p t c chung sống vợ chồng thì cũng không có h nh phúc và chị Th cho 

rằng cũng s  không tr  v  sống chung vợ chồng với anh L n   k      ược ly hôn 

với anh L. Do  ó,  ét t ấy việc chị Th yêu cầ   ược ly hôn anh L  à có c   cứ  à 

  ù  ợ   ớ  q y  ị   của   á     t  ê  H    ồ    ét    c ấ        
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-         co  c      à    ĩa    cấ  dưỡ        co  c    :  

    khoản 1, khoản 2 Đ  u 81 của Lu t H     â   à   a  ì   q y  ịnh: 

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom,   ăm só , 

nuô   ưỡng, giáo dụ   on   ư  t àn  n  n... 

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền c a 

mỗ  b n s u k   ly  ôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án 

quyết định giao con cho m t bên trực tiếp nuô   ăn  ứ vào quyền lợi về m i mặt 

c a con; nếu con từ đ  07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện v ng c a con”  

H    ồ    ét     ét t ấy: Hiện các cháu Nguyễn Thị C m T và Nguyễn 

Thị C m T1  a   có cu c  ố   ổ   ị    ớ  chị Th, cháu Nguyễn H u Th1 và 

Nguyễn H u Đ1  a   có cu c  ố   ổ   ị    ớ  anh L. Chị Th c     óc      

dưỡ   cháu T, cháu T1 tốt, anh L c     óc      dưỡ   cháu Th1, cháu Đ1 tốt; ý 

ki n của cháu T và cháu T1 có    yệ   ọ    ược  ố   c      ớ  mẹ, cháu Th1 và 

cháu Đ1 có nguyện vọ    ược sống chung với cha t o   t ườ    ợ  c a  ẹ  y 

hôn.  

Do  ó, H    ồ    ét    c ấ       yê  cầ  của chị Th, giao cháu T, cháu 

T1 cho chị Th c     óc      dưỡng và giao cháu Th1, cháu Đ1 cho anh L c    

 óc      dưỡng là phù hợp với nguyện vọng của các c á ,   ù  ợ  q y  ị     á  

   t và bảo  ảm quy n lợ      ọi mặt cho các cháu trong sinh ho t, học t p. Chị 

Th, anh L  ược quy n tớ      t     o  c     óc các co  c    , k     a   ược 

quy n cản tr  là phù hợp với q y  ịnh t i các Đ    81, Đ    82  à Đ  u 83 của 

Lu t       â   à   a  ì  .  

V  nghĩa v  cấ  dưỡng nuôi con chung: Do chị Th, anh L không có yêu cầu 

cấ  dưỡng nuôi các con chung sau khi ly hôn t o      á   ày, nên H    ồng xét x  

không xem xét giải quy t. 

-    c  a tà   ả  c      à  ợ chung:  

V  chia tài sản chung khi ly hôn: Do chị Th và anh L  ác  ịnh không có, 

không yêu cầu giải quy t, nên H    ồng xét x  không xem xét. 

V  nợ chung: Do chị Th và anh L  ác  ịnh không có, không yêu cầu giải 

quy t, nên H    ồng xét x  không xem xét. 

 [3] V  án phí dân s     t  m: Chị Th phải     ti n á    í  y        th m 

t eo q y  ị   của   á     t  

[4] Đối với ý ki      nghị của   i diện Viện kiểm sát t i phiên tòa: Từ 

nh ng nh    ịnh trên, H    ồng xét x  chấp nh n toàn b  ý ki      nghị của   i 

diện Viện kiểm sát t i phiên tòa. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ   ỊNH: 
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-   n cứ vào các Đ  u 28, Đ  u 35, Đ    39, Đ  u 147, 264, 271, 273, 278 

của    lu t tố t ng dân s      2015;   

-     cứ vào các Đ  u 19, 51, 56, 58, 81, 82 và 83 của Lu t hôn nhân và 

  a  ì       2014; 

-     cứ  ào Đ  u 27 của Nghị quy t  ố: 326/2016/UBTVQH14,   ày 

30/12/2016 của  y ba    ườ   v    ốc H   q y  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, n p, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên X : 

1. V  hôn nhân: Chấp nh n yêu cầu ly hôn của c ị Nguyễn Thị Bích Th. 

Cho chị Nguyễn Thị Bích Th ly hôn anh Nguyễn H u L. 

2. V  nuôi con chung và nghĩa v  cấ  dưỡng nuôi con:  

  ị Nguyễn Thị Bích Th  ược quy   t      o , c     óc,      dưỡ   

và giáo d c 02 con chung tên Nguyễn Thị C m T sinh ngày 07/8/20ZZ và 

Nguyễn Thị C m T1 sinh ngày 28/01/20YY. H ệ  cháu T và cháu T1  a    ố   

 ớ  c ị Th. 

Anh Nguyễn H u L  ược quy   t      o , c     óc,      dưỡ   và 

giáo d c 02 con chung tên Nguyễn H u Th1 sinh ngày 23/12/20XX và Nguyễn 

H u Đ1 sinh ngày 12/02/20QQ. H ệ  cháu Th1 và cháu Đ1  a    ống với anh L.  

  ị Nguyễn Thị Bích Th, anh Nguyễn H u L có q y  ,    ĩa        t    

nom các co  c    , k     a   ược cả  t    

  ị Nguyễn Thị Bích Th, anh Nguyễn H u L không yêu cầu cấ  dưỡng 

nuôi các con chung trong v  án này, nên H    ồng xét x  không xem xét. 

3. V  chia tài sản chung và nợ chung:   ị Nguyễn Thị Bích Th, anh 

Nguyễn H u L xác  ịnh không có, không yêu cầu giải quy t nên Tòa án không 

xem xét giải quy t. 

4. V  á    í:   ị Nguyễn Thị Bích Th     300.000  (   trăm ngàn đồng) 

án phí       â    a  ì      t  m. Số ti n t m ứng án phí 300 000 ồng, chị Th  ã 

n p ngày 22/11/2022 theo biên lai thu số 0001162 của Chi c c Thi hành án dân s  

t à     ố Sa Đéc  ược khấu trừ toàn b  án phí phải n p. 

  ường hợp bả  á   ược t    à   t eo q y  ịnh t   Đ  u 2 Lu t thi hành án 

dân s  t ì   ườ   ược thi hành án dân s ,   ười phải thi hành án dân s  có quy n 

thỏa thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng ch  thi hành án theo q y  ịnh t   các Đ  u 6, 7, 7a, 7b và Đ  u 9 Lu t thi 

hành án dân s ; thời hiệ  t    à   á   ược th c hiệ  t eo q y  ịnh t      u 30 Lu t 

thi hành án dân s . 

 ác  ư       có mặt t i phiên tòa có quy   k á   cáo bả  á  t o   t ời 

h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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-  òa á   ỉ  ;                 

-  KSND     Sa Đéc; 

-  ác  ư      ; 

-     c c  HADS     Sa Đéc; 

- UBND   ường 1,     Sa Đéc; 

-  ư :   ,  ồ       á   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Ộ   Ồ                  

          –   Ủ               

 

    k  t n và đóng   u  

 

Phạm Văn  uấn Em 

 


